SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I .Năm học : 2017 - 2018

                                   MÔN ĐỊA LÍ LỚP:11.Thời gian :45 phút
CÂU 1: ( 2.0 điểm) 

Dựa vào bảng số liệu:Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình năm của nhóm nước phát triển , đang phát triển và thế giới.                                 (Đơn vị : % )
	                    Giai doạn 

Nhóm nước           
	1960-1965
	1975-1980
	1985-1990
	1995-2000
	2001-2005

	Phát triển
	1,2
	0,8
	0,6
	0,2
	0,1

	Đang phát triển
	2,3
	1,9
	1,9
	1,7
	1,5

	Thế giới
	1,9
	1,6
	1,6
	1,4
	1,2


                          ( Nguồn : Sách giáo khoa môn dịa lí , lớp 11 – NXB GD -2016)
a) Hãy so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước phát triển ,đang phát triển và thế giới.

b) Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế -xã hội và môi trường.

CÂU 2: (3,0 điểm)  
Trình bày những thuận lợi về tự  nhiên đối với sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ.            

CÂU 3 :  ( 3,0 đ )
Dựa vào bảng số liệu cơ cấu giá trị xuất khẩu và  nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1990-2010.
( Đơn vị : % )

	Năm
	1990
	2000
	2005
	2010

	Xuất khẩu
	46,7
	42,6
	39,2
	43,9

	Nhập khẩu
	53,3
	57,4
	60,8
	56,1


( Nguồn : Số liệu kinh tế -xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên thê giới , NXB thống kê, 2013)

a. Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu và  nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1990-2010.
b. Nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu và  nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1990-2010.
CÂU 4: (2,0 điểm)  
                      Phân tích nội dung và nêu lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU. 
        ---------------------------------------------------- HẾT ---------------------------------------------------

                                            HƯỚNG DẪN  CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN ĐỊA LÍ, LỚP 11 , NĂM HỌC 2017-2018
	CÂU 1: ( 2,0 điểm) a) Hãy so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước phát triển ,đang phát triển và thế giới.

+ tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước phát triển, đang phát triển và thế giới qua các giai đoạn đều có xu hướng giảm.( số liệu)
· Tuy nhiên tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển vẫn còn cao ( gấp 1,25 lần so với thế giới và gấp 15 lần so với nhóm nước phát triển)
· Vì vậy việc bùng nổ dân số diễn ra ở các nước đang phát triển.
b) Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế -xã hội và môi trường.

· Gây sức ép về kinh tế xã hội :
 làm chậm tốc độ phát triển ,cản trở quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Dân đông gây khó khăn về nhà ở, y tế ,giáo dục ,giải quyết việc làm.. 
· Gây sức ép lên môi trường :

Bình quân diện tích đất tự nhiên giảm,đất đai bị suy thoái.

Tài nguyên nước, sinh vật ,khoáng sản cạn kiệt dần,ô nhiễm môi trường…  
	0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5 đ

	CÂU 2: ( 3,0 đ) 
Trình bày những thuận lợi của các điều kiện tự  nhiên đối với sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ
+ Vùng phía tây : Là vùng núi trẻ Cooc-đi-e

-Địa hình: gồm các dãy núi cao trên 2000m chạy song song theo hướng bắc nam , xen giữa là các cao nguyên có khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc.

-Khí hậu khô hạn , phức tạp 

-Đất : đồng bằng nhỏ màu mỡ ven Thái bình dương 

+Vùng phía đông : Là Vùng núi già A-pa – lat.

--Địa hình: phần lớn là núi thấp dưới 1000 m, nhiều đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi 
-Khí hậu: Ôn đới hải dương và cận nhiệt , lượng mưa tương đối lớn 
-Đất : có đồng bằng phù sa màu mỡ ven đại tây dương thích hợp cho nhiều loại cây trồng .

+Vùng trung tâm: Là vùng đồng bằng rộng lớn.
-Địa hình: Phía bắc có gò đồi thấp ,nhiều đồng cỏ thích hợp cho chăn nuôi .Phía nam là đồngbằng phù sa sông MISSISSIPPI màu mỡ rộng lớn thuận lợi cho trồng trọt .
-Khí hậu: phía bắc Ôn đới lục địa , phía nam cận nhiệt gió mùa .

-Là nơi tập trung diện tích đất nông nghiệp lớn nhất của Hoa kỳ
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	CÂU 4:( 3,0 điểm)      a)Vẽ đúng dạng biểu đồ , đầy đủ các yếu tố .
Thiếu các yếu tố hoặc vẽ cẩu thả trừ từ 0,25 đ . các trường hợp khác không cho điểm
  b)Nhận xét: Từ 1999-2010
- Tỉ trọng xuất khẩu nhìn chung giảm nhưng không đều ( năm 2010 có tăng so với năm 2005) 
- Tỉ trọng nhập khẩu nhìn chung  tăng nhưng không đều ( năm 2010 có giảm so với năm 2005)
- Tỉ trọng  xuất khẩu luôn nhỏ hơn tỉ trọng nhập khẩu 
	2,0 đ
0,75đ

0,25đ

	  CÂU 5:(2,0 điểm)  Phân tích nội dung và nêu lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU.
NỘI DUNG:
Từ 1-1-1993 EU thiết lập một thị trường chung giữa các nước thành viên , gồm 4 mặt tự do lưu thông.

+ Tự do di chuyển gồm tự do đi lại , tự do cư trú , tự do lựa chọn nơi làm việc.

+Tự do lưu thông dịch vụ : tự do đối với các dịch vụ như :vận tải , thông tin liên lạc , ngân hàng , kiểm toán , du lịch..

+Tự do lưu thông hàng hóa : Ccá sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong toàn thị trường chung Châu âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng .

+Tự do lưu thông tiền vốn: Các hạn chế đối giao dịch ,thanh toán bị bãi bỏ . Các nhà đầu tư có thể lựa chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối .

LỢI ÍCH: 
-Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt tự do lưu thông : con người, hàng hóa , tiền vốn , dịch vụ.
Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện một số chính sách thương mại với các nước ngoài EU.

-Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU so với các trung tâm kinh tế  lớn trên thế giới.
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0.25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ


                                                                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	NỘI DUNG
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	Tổng điểm

	Khái quát KT-XH thế giới
	
	
	Hãy so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước phát triển ,đang phát triển và thế giới.
	Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế -xã hội và môi trường.
	

	Điểm
	
	
	1,0
	1,0

	2,0

	Hoa Kỳ
	Trình bày những thuận lợi của các điều kiện tự  nhiên đối với sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ.
	
	
	
	

	Điểm
	3,0
	
	
	
	3,0

	Hoa Kỳ
	
	
	a.Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu và  nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1990-2010.
	b.Nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu và  nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1990-2010.
	

	Điểm
	
	
	2,0 
	1,0
	3,0

	EU
	
	Phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông
	
	
	

	Điểm
	
	2,0
	
	
	2,0

	Tổng câu
	1
	1
	2
	2
	

	Tổng điểm
	3,0
	2,0
	3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ
	30 %
	20%
	30%
	20%
	100%


